
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

(Kèm theo Quyết định số   1567   /QĐ-UBND ngày  19  /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (06 TTHC) 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức  

thực hiện Phí, lệ 

phí  

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý Mức 

độ 

DVC 

Thực 

hiện 

qua 

BCCI 

1 1.012687 

Phê duyệt điều chỉnh 

phân khu chức năng 

của khu rừng đặc dụng 

thuộc địa  phương 

quản lý 

55 ngày 

 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: Chi cục Kiểm 

lâm; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

UBND tỉnh. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  

2 1.012688 
Quyết định giao rừng 

cho tổ chức 
45 ngày 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: Chi cục Kiểm 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  



2 

 

lâm; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

UBND tỉnh. 

3 1.012689 

Quyết định chuyển 

mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác đối 

với tổ chức 

20 ngày 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: Chi cục Kiểm 

lâm; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

UBND tỉnh. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  

4 1.012690 

Phê duyệt phương án 

sử dụng rừng đối với 

các công trình kết cấu 

hạ tầng phục vụ bảo vệ 

và phát triển rừng thuộc 

địa phương quản lý 

15 ngày 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: Chi cục Kiểm 

lâm; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

UBND tỉnh. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  

5 1.012691 

Quyết định thu hồi 

rừng đối với tổ chức tự 

nguyện trả lại rừng 

20 ngày 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: Chi cục Kiểm 

lâm; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

UBND tỉnh. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  



3 

 

6 1.012692 

Quyết định điều chỉnh 

chủ trương chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác 

- 35 ngày; 

- 48 ngày khi chủ 

rừng là các đơn vị 

trực thuộc các bộ, 

ngành. 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: Chi cục Kiểm 

lâm; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

UBND tỉnh; HĐND tỉnh. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  

II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (03 TTHC) 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 
Mức 

độ 

DVC 

Thực 

hiện 

qua 

BCCI 

1 1.000084 

Phê duyệt hoặc điều 

chỉnh đề án du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

trong rừng đặc dụng 

thuộc địa phương quản lý 

45 ngày 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: Chi cục Kiểm 

lâm; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

UBND tỉnh. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  



4 

 

2 1.000081 

Phê duyệt hoặc điều 

chỉnh đề án du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

trong rừng phòng hộ 

hoặc rừng sản xuất thuộc 

địa phương quản lý 

45 ngày 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: Chi cục Kiểm 

lâm; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

UBND tỉnh. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  

3 3.000152 

Quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục 

đích khác 

- 35 ngày;  

- 48 ngày khi chủ 

rừng là các đơn 

vị trực thuộc các 

bộ, ngành. 

- Tiếp nhận và trả kết quả 

tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: Chi cục Kiểm 

lâm; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

UBND tỉnh; HĐND tỉnh. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (02 TTHC) 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức 

thực hiện Phí, lệ 

phí  

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý Mức 

độ 

DVC 

Thực 

hiện 

qua 

BCCI 

1 1.012694 

Quyết định chuyển mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích 

khác đối với cá nhân 

20 ngày 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả tại Bộ phận một 

cửa cấp huyện. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: UBND huyện 

(Phòng chức năng cấp 

huyện hoặc cơ quan 

Kiểm lâm sở tại). 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  

2 1.012695 

Quyết định thu hồi rừng đối 

với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư tự nguyện 

trả lại rừng  

20 ngày 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả tại Bộ phận một 

cửa cấp huyện. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: UBND huyện 

(Phòng chức năng cấp 

huyện hoặc cơ quan 

Kiểm lâm sở tại). 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC) 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời hạn  

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí  

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý Mức 

độ 

DVC 

Thực 

hiện 

qua 

BCCI 

1 1.012693 

Quyết định giao rừng cho hộ 

gia đình, cá nhân và cộng 

đồng dân cư 

50 ngày 

- Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả tại bộ phận một 

cửa UBND cấp xã. 

- Cơ quan thực hiện và 

giải quyết: UBND cấp 

xã; UBND cấp huyện. 

Chưa 

triển 

khai 

Có Không 

Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP 

ngày 18/7/2024 

của Chính phủ  
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